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Câu 1 ( 2.0 điểm ) –Thành phần hóa học của tế bào
Có dung  dịch A chứa một chất hữu cơ trong cơ thể sống, thực hiện ba thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: lấy 5ml dung dịch A nhỏ vài giọt iôt, không thấy sự đổi màu.

Thí nghiệm 2: lấy 5ml dung dịch A nhỏ thêm vài giọt dung dịch Phêlinh và đun sôi, không  thấy sự đổi màu. 
Thí nghiệm 3: lấy 5ml dung dịch A nhỏ thêm vài giọt HCl loãng, đun sôi trong 15 phút. Để nguội trung hòa bằng NaOH (thử bằng giấy quỳ), sau đó nhỏ thêm vài giọt dung dịch Phêlinh, đun sôi thấy xuất hiện kết tủa đỏ.

Xác định chất có trong dung dịch A. Giải thích.

Câu 2 (2.0 điểm) –Thành phần hóa học của tế bào
a. Tại sao chất dự trữ ở thực vật và động vật khác nhau? Hãy giải thích sự khác nhau đó.
b. Cho ba loại acid nucleic sau: (A) là  một loại acid nucleic 100% các nucleotit có liên kết hiđro, thường được chứa trong cấu trúc của một số bào quan hoặc tế bào một số loài vi khuẩn, B là một loại acid nucleic được sinh ra trong nhân được xem là bền nhất trong tất cả các loại acid nucleic, (C) là một loại acid nucleic đóng vai trò như một enzim tham gia xúc tác quá trình cắt bỏ intron, kết nối exon lại với nhau. Cho biết (A), (B), (C) là gì? trình bày điểm khác nhau cơ bản của các acid nucleic đó.
Câu 3(2.0 điểm)- Cấu trúc tế bào
a. Một axit amin chứa nitơ phóng xạ ngoài môi trường tế bào, sau một thời gian người ta thấy nó có mặt trong protein tiết ra ngoài tế bào. Hãy mô tả con đường mà axit amin đó đi qua và cho biết ở mỗi bộ phận trên con đường đó nó đã được biến đổi như thế nào?
b. Cho biết nếu màng trong ti thể bị hỏng ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể như thế nào? Giải thích?
Câu4 (2.0 điểm)- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
a. Trong ba giai đoạn của quá trình hô hấp, giai đoạn nào giải phóng nhiều năng lượng nhất? Tại sao chúng ta không thể khẳng định chính xác số phân tử ATP khi phân giải một phân tử glucozơ.
b. Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của một enzim. Cách tốt nhất để tăng tốc độ phản ứng trong môi trường có nhiều chất ức chế cạnh tranh là gì? Giải thích?
Câu 5 (2.0 điểm)- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

 Cho hai bình tam giác A và B chứa một sợi tảo lục, nước đun sôi để nguội, NaHCO3 và một ít vi khuẩn hiếu khí. Sau đó, bịt kín hai bình tam giác bằng vải đen chỉ chừa một lỗ trên miệng bình để ánh sáng đi qua. Trong bình A người ta bố trí thêm một lăng kính sao cho trước khi ánh sáng xuống đáy bình đều phải qua nó. Sau một thời gian, em hãy  nhận xét sự khác nhau giữa hai bình. Giải thích. Thí nghiệm này chứng minh điều gì?
Câu 6 (2.0 điểm)- Sự truyền tin
a. Các tế bào của cơ thể động vật có thể truyền tin với nhau bằng cách tế bào này tiết ra các tín hiệu, còn tế bào kia tiếp nhận tín hiệu. Hãy nêu các cách tiếp nhận tín hiệu của tế bào?

b. Adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thành glucôzơ. Vẽ sơ đồ con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phân giải glicôgen. 

Câu 7 ( 2.0 điểm)- Phân bào
a. Xác định chỉ số phân bào (%) trong tiêu bản rễ hành. Biết rằng trong 100 tế bào đếm được có : 15 tế bào đang ở kì đầu ; 3 tế bào đang ở kì giữa ; 5 tế bào đang ở kì cuối; 77 tế bào đang ở kì trung gian.
b. Ở tế bào phôi, chỉ 15 – 20 phút là hoàn thành 1 chu kì tế bào, trong khi đó ở tế bào thần kinh ở cơ thể người trưởng thành hầu như không phân bào. Em hãy giải thích tại sao?
Câu 8 ( 2.0 điểm)-Vi sinh vật

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, hãy cho biết :
a. Cá ở sông và cá ở biển khi bảo quản lạnh thì loại nào bảo quản được lâu hơn. Vì sao?
b. Cơ sở khoa học của việc dùng vì sinh vật khuyết dưỡng để kiểm các chất trong thực phẩm ?
c. Vì sao chất kháng sinh penicillin không tiêu diệt được Mycoplasma?
d. Khi bị nhiễm khuẩn, cơ thể thường phản ứng lại bằng cách làm tăng nhiệt độ cơ thể làm ta bị sốt. Phản ứng như vậy có tác dụng gì?
Câu 9 ( 2.0 điểm)-Vi sinh vật
a. Có một hộp lồng petri chứa khuẩn lạc của một loại vi khuẩn hiếu khí và một hộp lồng petri khác chứa khuẩn lạc của một loại vi khuẩn kị khí nhưng bị mất nhãn. Bằng cách nào để phân biệt hai loại vi khuẩn này? Nêu cơ sở của cách nhận biết trên?
b. Em hãy cho biết dựa trên sự khác biệt nào giữa tế bào vi khuẩn và tế bào người mà người ta có thể dùng thuốc kháng sinh đặc hiệu để chỉ tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể người mà không làm tổn hại các tế bào người?
Câu10 ( 2.0 điểm)-Vi sinh vật
a. Tại sao một số phage độc lại trở thành phage ôn hòa và tham gia vào hệ gen của vật chủ? Ứng dụng của hiện tượng này?
b. Thuốc trừ sâu sinh học BT sử dụng loại tác nhân nào để tiêu diệt sâu? Cơ chế tác động của nó?                      

                                   ---------------- Hết----------------
                          Ghi chú:



                          *Thí sinh không sử dụng tài liệu



                          *Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Câu 1 ( 2.0 điểm ) –Thành phần hóa học của tế bào
Có dung  dịch A chứa một chất hữu cơ trong cơ thể sống, thực hiện ba thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: lấy 5ml dung dịch A nhỏ vài giọt iôt, không thấy sự đổi màu.

Thí nghiệm 2: lấy 5ml dung dịch A nhỏ thêm vài giọt dung dịch Phêlinh và đun sôi, không  thấy sự đổi màu. 

Thí nghiệm 3: lấy 5ml dung dịch A nhỏ thêm vài giọt HCl loãng, đun sôi trong 15 phút. Để nguội trung hòa bằng NaOH (thử bằng giấy quỳ), sau đó nhỏ thêm vài giọt dung dịch Phêlinh, đun sôi thấy xuất hiện kết tủa đỏ.

Xác định chất có trong dung dịch A. Giải thích.

	Nội dung
	Điểm

	- Chất A là đường đôi không có tính khử. 

- Vì:

+ Dung dịch Phêlinh dùng để nhận biết đường khử.

+ Thí nghiệm 1: A+ iot: không thấy đổi màu vậy A không phải tinh bột.

+ Thí nghiệm 2: A+ đun với Fehlinh: không có hiện tượng vậy A không phải là đường khử ( glucoz, mantoz hay lactoz…).

+ Thí nghiệm 3: A+ HCl đun sôi, trung hòa và cho Fehlinh thấy kết tủa đỏ ( có đường khử). Vậy A không phải là đường khử nhưng đã bị phân giải tạo đường có tính khử
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Câu 2 (2.0 điểm) –Thành phần hóa học của tế bào

a. Tại sao chất dự trữ ở thực vật và động vật khác nhau? Hãy giải thích sự khác nhau đó.

b. Cho ba loại acid nucleic sau: (A) là  một loại acid nucleic 100% các nucleotit có liên kết hiđro, thường được chứa trong cấu trúc của một số bào quan hoặc tế bào một số loài vi khuẩn, B là một loại acid nucleic được sinh ra trong nhân được xem là bền nhất trong tất cả các loại acid nucleic, (C) là một loại acid nucleic đóng vai trò như một enzim tham gia xúc tác quá trình cắt bỏ intron, kết nối exon lại với nhau. Cho biết (A), (B), (C) là gì? trình bày điểm khác nhau cơ bản của các acid nucleic đó.

	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Chất dự trữ ở thực vật là tinh bột vì:

+ Tinh bột có dạng mạch thẳng ( amilo) và dạng mạch phân nhánh ( amilopectin), dạng phân nhánh chiếm 80%, dạng này có liên kết yếu, dễ phân giải thành glucoz cung cấp cho hoạt động sống.

+ Có thể làm chất dự trữ dài hạn, tích trữ trong tế bào hoặc các cơ quan chuyên trách ( củ, quả..)

+ Thực vật sống cố định, năng lượng cung cấp chủ yếu là cho hoạt động trao đổi chất, cần ít năng lượng hơn động vật do không di chuyển.

+ Tinh bột không có hiệu ứng thẩm thấu và khả năng khuếch tán.

- Chất dự trữ ở động vật là glicogen, vì:

+ Động vật thường xuyên hoạt động di chuyển nhiều nên cần nhiều năng lượng cho hoạt động sống.

+ Glicogen là nguồn  dự trữ ngắn hạn, tích trữ ở gan và cơ, dễ huy động, dễ phân giải tạo năng lượng hơn tinh bột.

b.

- Xác đinh A, B, C: ( A): ADN dạng vòng; (B): AND dạng thẳng; (C): rARN.

- Điểm khác nhau cơ bản:

+ (A): ADN dạng vòng gồm 2  mạch polinucleotid, không liên kết với protein Híston, có các loại nucleotid là A, T, G, X.

+ (B): ADN dạng thẳng gồm 2 mạch polinucleotid, liên kết với protein histon, có các loại nucleotid là A, T, G, X.

+ ( C): ARN gồm một mạch polinucleotid, có các loại nucleotid là A, U, G, X. 30% số đơn phân không có liên kết hiđro theo nguyên tắc bổ xung.
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Câu 3(2.0 điểm)- Cấu trúc tế bào

a. Một axit amin chứa nitơ phóng xạ ngoài môi trường tế bào, sau một thời gian người ta thấy nó có mặt trong protein tiết ra ngoài tế bào. Hãy mô tả con đường mà axit amin đó đi qua và cho biết ở mỗi bộ phận trên con đường đó nó đã được biến đổi như thế nào?

b. Cho biết nếu màng trong ti thể bị hỏng ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể như thế nào? Giải thích?

	Nội dung
	Điểm

	a.- Màng sinh chất hấp thụ axit amin qua kênh đặc trưng.

- Axit amin được hoạt hóa và gắn vào tARN tạo phức hệ aa-tARN trog tế bào chất.

- Tại riboxôm trên lưới nội chất hạt, axit amin được gắn vào chuỗi polipeptid đang tổng hợp.

- Sau khi tổng hợp xong chuỗi polipeptid được chuyển đến túi tiết để đưa đến bộ máy Gongi. tại đây nó được chế biến, hoàn chỉnh và đóng gói trong túi tiết để vận chuyển tới màng sinh chất.

- Các túi tiết hòa nhập với màng sinh chất và đưa protein ra ngoài bằng cách xuất bào.

b.- Màng trong ti thể bị hỏng sẽ làm giảm trọng lượng của cơ thể.

   - Vì: màng trong ti thể bị hỏng khiến cho ion hiđro không tích lại được trong xoang giữa 2 lớp màng của ti thể vì thế ATP không được tổng hợp. Kết quả là quá trình hô hấp vẫn diễn ra tiêu tốn glucoz cũng như lipit của cơ thể mà ATP không được tạo thành nên lipit cũng không được bổ sung vào cơ thể vì thế trọng lượng của cơ thể giảm. Tuy nhiên vì cơ thể cần ATP cho các hoạt động sống khác nên không có ATP thì cơ thể sẽ bị chết.
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Câu4 (2.0 điểm)- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

a. Trong ba giai đoạn của quá trình hô hấp, giai đoạn nào giải phóng nhiều năng lượng nhất? Tại sao chúng ta không thể khẳng định chính xác số phân tử ATP khi phân giải một phân tử glucozơ.

b. Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của một enzim. Cách tốt nhất để tăng tốc độ phản ứng trong môi trường có nhiều chất ức chế cạnh tranh là gì? Giải thích?

	Nội dung
	Điểm

	a. -Trong 3 giai đoạn đường phân, chu trình Krebs, chuỗi vận chuyển điện tử thì chuỗi vận chuyển điện tử giải phóng nhiều năng lượng nhất ( 32-34ATP).
- Lý do không thể biết chính xác số phân  tử ATP sinh ra là:

+ Photphoril hóa và các phản ứng oxi hóa khử không liên kết trực tiếp với nhau nên tỉ số giữa số phân tử NADH với số phân tử ATP không phải là số nguyên.

+ Hiệu quả tạo ATP thay đổi không đáng kể phụ thuộc vào nhân tố sử dụng để vận chuyển điện tử từ dịch bào vào ti thể. Vì màng tế bào không thấm NADH, nên 2 điện  tử của NADH sinh ra trong đường phân phải nhờ một phức hệ vận chuyển NAD+ hoặc FAD+ tùy loại tế bào.

+ Việc dùng lực vận động prôton phát sinh nhờ các phản ứng oxi hóa khử của hô hấp để thúc đẩy các loại công khác.

b.

- Chất ức chế cạnh tranh là chất có cấu hình phân tử giống với cơ chất của enzim, vì thế chúng cạnh tranh với cơ chất trong việc chiếm vùng trung tâm hoạt động.

- Chất ức chế không cạnh tranh liên kết với một vùng nhất định ( không phải là trung tâm hoạt động), làm biến đổi cấu hình của phân tử nên enzim không liên kết được với cơ chất tại vùng trung tâm hoạt động.

- Cho thêm enzim vào môi trường phản ứng sẽ làm tăng tốc độ phản ứng vì tất cả các chất ức chế cạnh tranh đều liên kết với enzim, lượng enzim tăng lên sẽ thúc đẩy phản ứng xảy ra để tạo sản phẩm. 
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Câu 5 (2.0 điểm)- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

 Cho hai bình tam giác A và B chứa một sợi tảo lục, nước đun sôi để nguội, NaHCO3 và một ít vi khuẩn hiếu khí. Sau đó, bịt kín hai bình tam giác bằng vải đen chỉ chừa một lỗ trên miệng bình để ánh sáng đi qua. Trong bình A người ta bố trí thêm một lăng kính sao cho trước khi ánh sáng xuống đáy bình đều phải qua nó. Sau một thời gian, em hãy  nhận xét sự khác nhau giữa hai bình. Giải thích. Thí nghiệm này chứng minh điều gì?
	Nội dung
	Điểm

	- Sau một thời gian, bình A ở đầu và cuối sợi tảo chứa nhiều vi sinh vật hiếu khí còn ở bình B vi sinh vật hiếu khí tập trung đều trên bề mặt sợi tảo.

- Giải thích: 
+ Trong bình có đủ điều kiện cần thiết để tảo lục thực hiện quang hợp. Ở bình A người ta bố trí thêm lăng kính để ánh sáng tán sắc thành dãy quang phổ 7 màu, trong 7 màu chỉ có ánh sáng đỏ và xanh tím cho hiệu quả quang hợp nhiều nhất, tạo nhiều oxi nên vi sinh vật hiếu khí tập trung nhiều ở đầu và cuối sợi tảo. 
+ Còn bình B do ánh sáng chiếu đều trên bề mặt sợi tảo nên lượng oxi tạo ra cũng trải đều, chính vì vậy vi sinh vật hiếu khí phân bố không tập trung.

- Kết luận: Trong ánh sáng 7 màu, ánh sáng đỏ và xanh tím cho hiệu suất quang hợp cao.
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Câu 6 (2.0 điểm)- Sự truyền tin

a. Các tế bào của cơ thể động vật có thể truyền tin với nhau bằng cách tế bào này tiết ra các tín hiệu, còn tế bào kia tiếp nhận tín hiệu. Hãy nêu các cách tiếp nhận tín hiệu của tế bào?

b. Adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thành glucôzơ. Vẽ sơ đồ con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phân giải glicôgen. 

	Nội dung
	Điểm

	a. Các cách tiếp nhận tín hiệu của tế bào:
+ Nhận tín hiệu bằng thụ thể trên màng tế bào.

+ Nhận tín hiệu bằng thụ thể trong tế bào chất

b. Adrênalin → thụ thể màng → Prôtêin G → enzym adênylat cyclaza → cAMP → các kinaza  →  glicôgen phosphorylaza → (glicôgen  → glucôzơ). 
cAMP (AMP vòng) có vai trò là chất thông tin thứ hai có chức năng hoạt hóa enzym photphorilaza phân giải glicôgen → glucôzơ, đồng thời có vai trò khuếch đại thông tin: 1 phân tử adrênalin → 104 phân tử cAMP → 108 phân tử glucôzơ từ glicôgen. 
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Câu 7 ( 2.0 điểm)- Phân bào

a. Xác định chỉ số phân bào (%) trong tiêu bản rễ hành. Biết rằng trong 100 tế bào đếm được có : 15 tế bào đang ở kì đầu ; 3 tế bào đang ở kì giữa ; 5 tế bào đang ở kì cuối; 77 tế bào đang ở kì trung gian.
b. Ở tế bào phôi, chỉ 15- 20 phút là hoàn thành 1 chu kì tế bào, trong khi đó ở tế bào thần kinh ở cơ thể người trưởng thành hầu như không phân bào. Em hãy giải thích tại sao?
	Nội dung
	Điểm

	a. Chỉ số phân bào = số tế bào đang phân chia/ tổng số tế bào quan sát

= 15+ 3+5/ 100 = 0,23 = 23 (%).

b. -Vào cuối pha G1 có một thời điểm được gọi là điểm kiểm soát (điểm R). Điểm kiểm soát R là một hệ thống điều hòa rất tinh vi ở cấp độ phân tử. 
-Nếu tế bào vượt qua điểm R mới tiếp tục phân chia, còn nếu tế bào không vượt qua được điểm R thì sẽ đi vào biệt hóa.

-Tế bào phôi liên tục vượt qua được điểm R nên thời gian pha G1 rất ngắn và có thể phân chia liên tục, cứ 15 – 20 phút là có thể hoàn thành 1 chu kì phân bào.

- Tế bào thần kinh không vượt qua được điểm R nên pha G1 kéo dài suốt cơ thể, tế bào không phân chia trong suốt đời cá thể.
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Câu 8 ( 2.0 điểm)-Vi sinh vật

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, hãy cho biết :
a. Cá ở sông và cá ở biển khi bảo quản lạnh thì loại nào bảo quản được lâu hơn. Vì sao?
b. Cơ sở khoa học của việc dùng vì sinh vật khuyết dưỡng để kiểm các chất trong thực phẩm ?
c. Vì sao chất kháng sinh penicillin không tiêu diệt được Mycoplasma?
d. Khi bị nhiễm khuẩn, cơ thể thường phản ứng lại bằng cách làm tăng nhiệt độ cơ thể làm ta bị sốt. Phản ứng như vậy có tác dụng gì?
	Nội dung
	Điểm

	a. Cá sông bảo quản lâu hơn. Vì vi sinh vật kí sinh trên cá biển là các vi sinh vật ưa lạnh, khi bảo quản lạnh chúng ít bị ức chế.

b. Vi sinh vật khuyết dưỡng không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Nếu trong thực phẩm có nhân tố sinh trưởng thì vi sinh vật sẽ phát triển mạnh hơn.

c. Vì Mycoplasma không có thành tế bào nên không chịu tác động của penicillin.
d. Nhiệt độ cao ức chế hoạt động sinh sản hoặc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.
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Câu 9 ( 2.0 điểm)-Vi sinh vật
a. Có một hộp lồng petri chứa khuẩn lạc của một loại vi khuẩn hiếu khí và một hộp lồng petri khác chứa khuẩn lạc của một loại vi khuẩn kị khí nhưng bị mất nhãn. Bằng cách nào để phân biệt hai loại vi khuẩn này? Nêu cơ sở của cách nhận biết trên?
b. Em hãy cho biết dựa trên sự khác biệt nào giữa tế bào vi khuẩn và tế bào người mà người ta có thể dùng thuốc kháng sinh đặc hiệu để chỉ tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể người mà không làm tổn hại các tế bào người?
	Nội dung
	Điểm

	a. - Nhỏ vài giọt H2O2 vào hai khuẩn lạc trên, khuẩn lạc nào có bọt khí sinh ra thì khuẩn lạc đó của vi khuẩn hiếu khí và ngược lại.

- Vi khuẩn hiếu khí có enzim catalaza phân giải H2O2 còn vi khuẩn kị khí không có enzim này nên không phân giải được.
b. Tế bào vi khuẩn có thành tế bào còn tế  bào người thì không có nên người ta có thể sưe dụng các chất kháng sinh để ức chế các enzim tổng hợp thành tế bào vi khuẩn.
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Câu10 ( 2.0 điểm)-Vi sinh vật
a. Tại sao một số phage độc lại trở thành phage ôn hòa và tham gia vào hệ gen của vật chủ? Ứng dụng của hiện tượng này?
b. Thuốc trừ sâu sinh học BT sử dụng loại tác nhân nào để tiêu diệt sâu? Cơ chế tác động của nó?                    

	Nội dung
	Điểm

	a. - Một số phage độc lại trở thành phage ôn hòa do khi virut xâm nhập vào tế bào thì tế bào tổng hợp protêin ức chế virut. Nếu protein này được tổng hợp sớm thì tính độc của phage không được biểu hiện và trở thành virut ôn hòa. Nếu prôtêin này được tổng hợp muộn thì virut nhân lên làm tan tế bào.
- Ứng dụng: Virut làm vectơ chuyển gen trong tải nạp nhằm chuyển các đoạn gen mong muốn từ các thể này sang cá thể khác. Ứng dụng trong sản xuất các chế phẩm sinh học như: interpherol, insulin, vacxin thế hệ mới...

b. - Dùng vi khuẩn Bacillus thuringensis.

- Trong quá trình tạo bào tử, nó tạo ra tinh thể độc, khi sâu nuốt vi khuẩn, tại ruột giữa, nơi có pH kiềm, tinh thể độc tan ra tạo tiền độc tố, proteaza phân cắt tiền độc tố thành độc tố phá hủy niêm mạc thành ruột của sâu làm sâu chết.
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I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Đánh giá kiến thức của học sinh về các nội dung

· Sinh học tế bào ( thành phần hóa học của tế bào, cấu trúc tế bào, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào, sự truyền tin giữa các tế  bào, phân bào)
· Sinh học vi sinh.
2. Kĩ năng: rèn kĩ năng phân tích- tổng hợp- so sánh
3. Thái độ: Học sinh có thái độ yêu thích môn học

II. Ma trận đề

	Các chủ đề chính
	Các mức độ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Thành phần hóa học của tế bào
	
	
	
	2 câu

4 điểm
	
	
	2 câu

4 điểm

	Cấu trúc tế bào
	
	
	
	
	
	1 câu

2 điểm
	1 câu

2 điểm

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
	
	
	
	2 câu 

4 điểm
	
	
	2 câu 

4 điểm

	Sự truyền tin giữa các tế bào
	
	
	
	
	
	1 câu

2 điểm
	1 câu

2 điểm

	Phân bào
	
	
	
	
	
	1 câu

2 điểm
	1 câu

2 điểm

	Vii sinh vật
	
	
	
	
	
	3 câu

6 điểm
	3 câu

6 điểm

	Tổng
	
	
	
	4 câu 

8 điểm
	
	6 câu

12 điểm
	10 câu

20 điểm























HƯỚNG DẪN CHẤM


ĐỀ ĐỀ NGHỊ





    ĐỀ ĐỀ NGHỊ








PAGE  

